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THÔNG BÁO 

Về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng  

chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

(Tháng 10 năm 2025) 

 

            

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá;  

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn một số nội dung khảo sát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo 

bóc khối lượng công trình; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-

BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 05/8/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện khảo sát, công bố giá 

vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh 

Hà Giang về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ theo Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản số 1404/UBND-ĐTXD ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, 

giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Báo cáo số 1265/2025/CV-ĐTMN ngày 03/11/2025 của Công ty 

TNHH Quản lý xây dựng và Đô thị Miền Nam về việc phát hành báo cáo kết quả 

khảo sát, xác định thông tin giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 10 năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; báo cáo số 01/2025/GVLHG-T10 ngày 
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04/11/2025 của Công ty cổ phần tin học ETA về việc phát hành báo cáo kết quả 

khảo sát, tổng hợp thông tin giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 10 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (địa bàn tỉnh Hà Giang cũ). 

Trên cơ sở báo giá của một số nhà sản xuất, cung ứng và kết quả khảo 

sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng công bố các thông tin về 

giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu để phục vụ cho công tác lập và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với nội 

dung như sau: 

1. Giá vật liệu xây dựng được công bố là mức giá bán (chưa có thuế VAT) 

được xác định trên cơ sở giá niêm yết hoặc báo giá do các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh cung cấp và trên cơ sở khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn tại các Doanh 

nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; mức giá bán đã 

bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại nơi sản xuất hoặc nơi giao 

hàng nhưng chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình (trừ các loại 

vật liệu đã bao gồm chi phí vận chuyển được ghi rõ trong báo giá) và chưa loại 

trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

2. Giá vật liệu xây dựng được công bố để tham khảo trong việc lập và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Khi áp dụng 

các phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng trong 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải tuân thủ đúng nguyên tắc, phương pháp theo 

quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, Thông tư số 14/2023/TT-BXD 

ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc thanh, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng phải 

thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đối với các dự án thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, 

thì việc lựa chọn giá để xác định chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định 

tại Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 (được sửa đổi, bổ sung 

tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng). 

Trường hợp chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chủng loại vật liệu 

không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung 

ứng và các điều kiện cụ thể khác của từng dự án thì giá vật liệu để xác định giá xây 

dựng công trình được thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn trên cơ sở 

tham khảo các nguồn thông tin về giá được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông 

tư số 14/2023/TT-BXD.  

3. Tổ chức, cá nhân liên quan khi tham khảo, sử dụng thông tin về giá vật 

liệu xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm 

lựa chọn loại vật liệu xây dựng đảm bảo yêu cầu về an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, 

thân thiện với môi trường; vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải 

theo đúng thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng theo quy định 

của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản 

phẩm hàng hóa.  

Việc lựa chọn giá vật liệu xây dựng phải căn cứ vào khối lượng, số lượng, 

quy cách, chủng loại, nhãn mác, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, nguồn gốc, 
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xuất xứ vật liệu xây dựng và các thông tin khác như: địa điểm xây dựng, địa điểm 

cung cấp, giao nhận, khả năng cung ứng của đơn vị sản xuất, kinh doanh, điều 

kiện vận chuyển, điều kiện thanh toán, thuế, phí,… để xác định giá vật liệu xây 

dựng phù hợp với giá thị trường; các sản phẩm vật liệu xây dựng có cùng quy 

cách, chủng loại và tiêu chuẩn, chất lượng tương đương thì phải chọn mức giá 

thấp nhất, đảm bảo việc lựa chọn khách quan, minh bạch, đáp ứng mục tiêu, hiệu 

quả đầu tư của dự án và tiết kiệm chi phí.  

Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, các nhà thầu khi tổ chức xác định giá xây dựng 

công trình phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi 

công và kế hoạch thực hiện cụ thể của công trình; có trách nhiệm lựa chọn xác 

định giá vật liệu xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói 

thầu theo nguyên tắc lựa chọn giá phù hợp nhất trên cơ sở các nguồn thông tin về 

giá vật liệu xây dựng theo quy định, đảm bảo kinh tế, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu 

quả và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với những sản phẩm hoặc 

công việc do mình thực hiện. 

4. Các đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng có trong bảng công bố giá, 

chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, chất lượng, giá của các loại vật liệu xây dựng gửi đề 

nghị đăng công bố thông tin; các đơn vị tư vấn theo Hợp đồng chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ kết quả khảo sát giá vật liệu xây dựng theo quy định. 

Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa 

bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng tham khảo áp dụng./. 

 
Nơi nhận 

- Bộ Xây dựng     (Báo cáo);    

- UBND tỉnh      

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Ban quản lý chuyên ngành, khu vực; 

- UBND các xã, phường;        

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KTXD.(Hiển, Đức) 
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